
KẾ HOẠCH NHÁNH IV: BẠN BÈ CỦA BÉ  – LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTTC

Vận động: Đi 

khuỵ gối

PTNT

Lớp học của bé

PTTM

Vẽ trường mầm 

non

PTNN

Truyện: Bạn mới

PTTC-KNXH

Dạy trẻ đoàn kết 

giúp đỡ bạn

PTNT

Ôn thêm bớt

trong phạm vi 6

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: BẠN BÈ CỦA BÉ – LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTTM

Hát bài: Lớp 

chúng ta kết đoàn

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua ống dài

PTNT

Toán: Thêm bớt 

trong phạm vi 6

PTNN

Thơ: Chú bò tìm 

bạn

PTTCKNXH

Làm phở cuốn

PTNT

Ôn thêm bớt 

trong phạm vi 6



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: BẠN BÈ – LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTTC

Đi khuỵ gối

PTNT

KPXH: lớp học 

của bé

PTNT

Truyên: Mèo con 

và quyển sách

PTTM

Vẽ: Trường mầm 

non

PTTCKNXH

Dạy trẻ đoàn kết 

giúp đỡ bạn

PTNT

Thí nghiệm: Sự 

di chuyển của 

nước và biến đổi 

của màu sắc



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: BẠN BÈ CỦA BÉ  – LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTNT

Đếm đến 2- nhận 

biết chữ số 2.

PTTC

Vận động: Chạy 

chậm 60- 80m.

PTNN

Dạy thơ: Tình 

bạn.

PTTC-KNXH

Dạy trẻ gấp quần 

áo

PTTM

Dạy hát: Đu quay

PTTC-KNXH

Rèn trẻ cách rửa 

tay, rửa mặt



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: TRƯỜNG MẦM NON – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTNT

Nhận biết các buổi 

sáng trưa chiều tối

PTTC

Chạy chậm 60-

80m

PTTM

Dạy hát “Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non”

PTNN

Thơ “tình bạn”

PTTCKNXH

Dạy trẻ kỹ năng đi 

giày dép đúng đôi

PTTCKNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

cải thìa



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: LỚP B3 CỦA BÉ – LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTTC

Vận động: Chạy 

chậm 60- 80m

PTNT

Nhận biết sáng, 

trưa, chiều, tối

PTNN

Thơ: Bé không 

khóc nữa

PTTM

Vận động múa: 

Vui đến trường

PTTCKN- XH

Dạy trẻ kỹ năng 

cất, sắp xếp đồ 

dùng đúng nơi 

quy định

PTNN

Ôn truyện: Bê 

con lười học



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: LỚP 4 TUỔI B4 CỦA BÉ – LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTNT

Xếp tương ứng 

1:1 ghép đôi

PTTM

Vận động múa: 

Vui đến trường

PTTC

Vận động: Chạy 

chậm 60-80

PTTC-KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

cất, sắp xếp đồ 

dùng đúng nơi 

quy định

PTNN

- Tên HĐH: Thơ: 

Bé nghe lời cô 

giáo

PTTC – KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

gấp quần áo



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: BẠN CỦA CHÚNG MÌNH– LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTNT

Nhận biết 1 và 

nhiều

PTTC

Vận động: Bò 

trong đường hẹp

PTNN

Truyện: Đôi bạn 

tốt

PTTC-KNXH

Bé và các bạn

PTTM

Hát: “Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non”

PTTM

Dạy trẻ gấp quạt



KẾ HOẠCH NHÁNH IV:  LỚP HỌC CỦA BÉ – LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTTC

Bò trong đường 

hẹp

PTNT

Đồ chơi lớp bé

PTTM

Hát: Vui đến 

trường

PTNN

Truyện: Vịt con đi 

học

PTTC-KNXH

Lớp học của bé

PTTC-KNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

muống



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: LỚP HỌC CỦA BÉ – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTNT

Tìm hiểu đồ chơi 

trong lớp

PTTC

Đi trong đường 

hẹp

PTNN

Truyện: Ba người 

bạn

PTTC- KNXH

Lớp 3 tuổi c3 yêu 

thương

PTTM

Vỗ đệm theo nhịp 

“Vui đến trường”

PTTC-KNXH

Hướng dẫn trẻ 

mặc áo.



KẾ HOẠCH NHÁNH IV: LỚP HỌC CỦA BÉ – LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTNN

Thơ: Em lên bốn

PTTC

Vận động: Chạy 

chậm 60-80m

PTTM

Vẽ đồ chơi trong 

lớp học

PTNT

Đếm đến 2 và 

nhận biết chữ số 2

PTTM

Vận động múa: 

Vui đến trường

PTTCKNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

khoai lang



KẾ HOẠCH NHÁNH I: KHUÔN MẶT DỄ THƯƠNG – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTNT

Nhận biết khuôn 

mặt bé

PTTC

Vận động: Bò 

theo đường 

ngoằn ngoèo

PTTCKNXH-

TM

Di màu đôi bàn 

tay

PTNN

Thơ: Miệng xinh

PTTCKNXH-

TM

Hát: Đôi mắt

xinh

PTTC

Ôn vận động: Bò

theo đường

ngoằn ngoèo



KẾ HOẠCH NHÁNH I: KHUÔN MẶT DỄ THƯƠNG – LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: CƠ THỂ CỦA BÉ

(Thời gian thực hiện từ 30/9/2024 đến 5/10/2024)

Thứ 2

Ngày 30/09/2024

Thứ 3

Ngày 01/10/2024

Thứ 4

Ngày 02/10/2024

Thứ 5

Ngày 03/10/2024

Thứ 6

Ngày 04/10/2024

Thứ 7

Ngày 05/10/2024

PTTC

Bò theo đường 

ngoằn ngoèo

PTNT

Nhận biết khuôn 

mặt bé

PTTCKNXH-

TM

Hát: Xoè bàn tay 

nắm ngón tay

PTNN

Thơ: Ăn

PTTCKNXH-

TM

Bé đi dép đúng

PTTC

Chơi bò theo 

đường ngoằn 

ngoèo
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